
 

 

Toµ ¸n nh©n d©n            Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

   TỈNH THÁI NGUYÊN                     §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

      –––––––––––––                                    ––––––––––––––––––––––––– 

Bản án số: 21/2018/HS-PT 

Ngày: 31/01/2018 

 

                                                   Nh©n danh 

NƯíc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam 

Toµ ¸n nh©n d©n tØnh th¸i nguyªn 

     - Thµnh phÇn héi ®ång xÐt xö phúc thÈm gåm cã: 

      ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ: ¤ng Phùng Văn Thành. 

      Các Thẩm phán:  Ông Trần Khánh Hồng. 

                                   Bà Nguyễn Thị Lan Phương. 

      -Thư ký Toµ ¸n: Bà Nguyễn Thúy Quỳnh – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Thái Nguyên. 

      -§¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Th¸i Nguyªn tham gia phiªn toµ: 

Ông Lưu Thái Hưng - KiÓm s¸t viªn. 

Ngày 31 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên, 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 155/2017/HSPT ngày 

10/10/2017, do có kháng cáo của các bị cáo, đối với bản án hình sự sơ thẩm số 

96/2017/HSST ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện Phú Bình, 

tỉnh Thái Nguyên. 

Bị cáo có kháng cáo: 

         1. Họ và Tên: Dương Văn N, sinh năm 1983. 

         Đăng ký nhân khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Xóm C, xã TK, huyện 

PB, tình Thái Nguyên. Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; 

Văn hoá: 9/12; Nghề nghiệp: Làm ruộng. 

         Bố là: Dương Văn D, sinh năm: 1947; Mẹ là: Đoàn Thị B, sinh năm: 1950. 

Gia đình có 07 anh chị em, bị cáo là con thứ năm trong gia đình. 

         Vợ là: Lê Thị Q, sinh năm: 1988 và có 02 con chung, con lớn sinh năm 

2008 và con nhỏ sinh năm 2012. 

       Tiền án; Tiền sự: không. 
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          Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 08 tháng 02 năm 2017 đến ngày 14 tháng 02 

năm 2017 được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Hiện đang tại ngoại tại địa phương. (Có mặt tại phiên tòa). 

         2. Họ và tên: Nguyễn Văn H, sinh năm 1974. 

         Đăng ký nhân khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Xóm C, xã TK, huyện 

PB, tỉnh Thái Nguyên. Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; 

Văn hoá: 5/12; Nghề nghiệp: Làm ruộng. 

         Bố là: Nguyễn Văn Luyến; Mẹ là: Nguyễn Thị T (Đều đã chết). Gia đình bị 

cáo có 8 anh chị em, bị cáo là con thứ năm. 

         Có vợ: Dương Thị S, sinh năm 1973 và có 02 con chung, con lớn sinh năm 

2000, con nhỏ sinh năm 2010. 

          Tiền án; Tiền sự: Không. 

           Nhân thân: Tại bản án Hình sự sơ thẩm số 26/2011/HSST ngày 15/8/2011, 

Tòa án nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên xử phạt Nguyễn Văn H 09 

tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng về tội “Đánh bạc”. 

           Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện 

đang tại ngoại tại địa phương. Có mặt tại phiên tòa. 

          3. Họ và tên: Trần Văn D (Tên gọi khác là D, sinh năm 1990. 

          Nơi Đăng ký nhân khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Xóm N R, xã TK, 

huyện PB, tỉnh Thái Nguyên. Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: 

Không; Văn hoá: 12/12; Nghề nghiệp: Làm ruộng. 

          Bố là: Trần Văn D, sinh năm: 1970; Mẹ là: Lê Thị S, sinh năm 1972. Gia 

đình bị cáo có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất 

          Vợ là: Đinh Thị H, sinh năm: 1989; Có 01 con chung, sinh năm 2014. 

          Tiền án; Tiền sự: không. 

          Nhân thân: Tại bản án số 44/2010/HSST ngày 18/11/2010, Tòa án nhân 

dân thị xã Sông Công (nay là thành phố Sông Công) xử phạt D 06 tháng tù cho 

hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng về tội “Trộm cắp tài sản”. 

          Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 09 tháng 02 năm 2017 đến ngày 14 tháng 02 

năm 2017, được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Hiện đang tại ngoại tại địa phương. Có mặt tại phiên tòa. 

          4. Họ và tên: Nguyễn Văn M, sinh năm 1967. 

          Nơi Đăng ký nhân khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Xóm C, xã TK, 

huyện PB, tỉnh Thái Nguyên. Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: 

Không; Văn hoá: 7/10; Nghề nghiệp: Làm ruộng. 
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          Bố là: Nguyễn Văn S; Mẹ là: Trần Thị C (Đều đã chết). Gia đình bị cáo có 

06 Chị em, bị cáo là con thứ sáu. 

          Có vợ: Dương Thị A, sinh năm: 1969, có 02 con chung, con lớn sinh năm 

1988, con nhỏ sinh năm 1990. 

          Tiền án,tiền sự: Không.  

          Nhân thân: Tại bản án Hình sự sơ thẩm số 26/2011/HSST ngày 15/8/2011, 

Tòa án nhân dân huyện Phú Binh, tinh Thái Nguyên xử phạt Nguyễn Văn M 15 

tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng về tội “Tổ chức đánh 

bạc”. 

         Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 08 tháng 02 năm 2017 đến ngày 14 tháng 02 

năm 2017, được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Hiện đang tại ngoại tại địa phương. Có mặt tại phiên tòa. 

         5. Họ và tên: Đặng Văn P, sinh năm 1980. 

         Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Xóm C, xã TK, huyện 

PB, tỉnh Thái Nguyên. Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; 

Văn hoá: 1/12; Nghề nghiệp: Làm ruộng 

         Bố là: Đặng Văn C (đã chết); Mẹ là: Lê Thị H, sinh năm: 1955. Gia đình bị 

cáo có 4 chị em, bị cáo là con thứ hai. 

        Vợ là: Nguyễn Thị H,sinh năm: 1988, có 02 con chung, con lớn sinh năm 

2012, con nhỏ sinh năm 2013. 

        Tiền án; Tiền sự: không. 

        Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện 

đang tại ngoại tại địa phương. Có mặt tại phiên tòa. 

        6. Họ và tên: Lê Xuân S, sinh năm 1985. 

         Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Xóm C, xã TK, huyện 

PB, tỉnh Thái Nguyên. Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; 

Văn hoá: 1/12; Nghề nghiệp: Làm ruộng. 

         Bố là: Lê Xuân T, sinh năm: 1962; Mẹ là: Dương Thị Y, sinh năm: 1961. 

Gia đình bị cáo có 4 anh em, bị cáo là con thứ nhất. 

         Vợ là: Hà Thị T, smh năm: 1985, có 02 con chung, con lớn sinh năm 2006, 

con nhỏ sinh năm 2013. 

         Tiền án; Tiền sự: Không. 

         Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện 

đang tại ngoại tại địa phương. Có mặt tại phiên tòa. 

         7. Họ và tên: Hà Văn Q, sinh năm 1987. 
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         Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Xóm C, xã TK, huyện 

PB, tỉnh Thái Nguyên.Dân tộc: Nùng; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; 

Văn hoá: 4/12; Nghề nghiệp: Làm ruộng. 

         Bố là: Hà Văn S, sinh năm: 1966; Mẹ là: Nguyễn Thị M, sinh năm 1969. 

Gia đình bị cáo có 03 anh em, bị cáo là con thứ nhất. 

         Vợ: Nguyễn Thị H, sinh năm: 1987, và có 03 con chung. 

        Tiền án; Tiền sự: không. 

         Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện 

đang tại ngoại tại địa phương. Có mặt tại phiên tòa. 

 

                                                   NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nôị dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

          Vào hồi 21 giờ 45 phút ngày 08/02/2017, tổ công tác của Công an huyện 

Phú Bình phối hợp cùng Công an xã TKđang làm nhiệm vụ tuần tra tại Xóm C, 

xã TK, huyện PB, tỉnh Thái Nguyên, đã phát hiện và bắt quả tang một số đối 

tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh xóc đĩa, sát phạt nhau bằng tiền Việt 

Nam đồng, tại đình làng Cả thuộc Xóm C, xã TK, huyện PB, tỉnh Thái Nguyên. 

Khi phát hiện thấy tổ công tác đến thì một số đối tượng đã bỏ chạy, tổ công tác 

kịp thời bắt giữ 02 đối tượng tham gia đánh bạc, gồm: Nguyễn Văn M, Dương 

Văn N (sinh năm 1983). Ngoài ra, còn có Dương Văn Đ đang đứng xem, không 

tham gia đánh bạc. 

          Thu giữ trên chiếu bạc số tiền 12.040.000 đ là tiền các đối tượng sử dụng 

đánh bạc; 01 bát sứ con màu trắng có hoa văn màu đỏ, 01 đĩa sứ có hoa văn màu 

đỏ, 04 quân vị bằng tre một mặt đen, một mặt trắng, 03 chiếc chiếu đôi. Thu giữ 

trên người Nguyễn Văn M số tiền: 90.000đ, M khai nhận sử dụng vào việc đánh 

bạc; 05 xe mô tô; 06 điện thoại di động. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt 

giữ người phạm tội quả tang, đưa các đối tượng cùng toàn bộ vật chứng về Công 

an huyện Phú Bình để điều tra làm rõ.  

          Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng tham gia đánh bạc khai nhận diễn biến 

và cách thức đánh bạc như sau: Ngày 09/02/2017, là ngày hội chính của hội đình 

làng Cả, do vậy tối ngày 08/02/2017, khoảng 20 giờ 30 phút Nguyễn Văn M, 

Dương Văn N (sinh năm 1983), Dương Văn N (sinh năm: 1970), Lê Xuân S, 

Trần Văn D, Nguyễn Văn C, Hà Văn Q, Đặng Văn P, Nguyễn Văn H đều có hộ 

khẩu thường trú tại xã TK, huyện PB, đến đình làng C để thắp hương xin lộc và 
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vui chơi hội làng. Khi gặp nhau trong lúc ngồi chơi có người trong nhóm rủ rê 

mọi người đánh bạc thì được tất cả đồng ý, tất cả cùng ngồi xuống chiếu đã có 

sẵn trong đình làng để đánh bạc, sát phạt nhau bằng tiền Việt Nam đồng. Khi bắt 

đầu đánh bạc, Dương Văn N (sinh năm 1983) đứng ra làm người xóc cái, tất cả 

cùng thống nhất mỗi ván đánh, mỗi người chơi đặt số tiền thấp nhất là 50.000đ, 

số tiền đặt nhiều không hạn chế. Khi tất cả mọi người đang đánh bạc sát phạt 

nhau bằng tiền thì đến khoảng 21 giờ 45 phút cùng ngày tổ công tác Công an 

huyện Phú Bình phát hiện lập biên bản bắt quả tang.  

         Đến các ngày 09, 11, 12 và 14/02/2017: Nguyễn Văn C, Trần Văn D, 

Dương Văn N (sinh năm 1970), Hà Văn Q, Đặng Văn P, Lê Xuân S và Nguyễn 

Văn H đã đến Cơ quan điều tra xin đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi tham gia 

đánh bạc của mình tại đình làng Cả tối ngày 08/02/2017, số người này đã bỏ chạy 

khi lực lượng Công an bắt quả tang. 

          Cách thức đánh bạc dưới hình thức đánh xóc đĩa như sau: Người chơi sử 

dụng 04 quân vị bằng tre được cắt ngắn bôi đen một mặt, cho 04 quân vị vào đĩa, 

úp bát lên cầm ở tay xóc lên xóc xuống rồi đặt bát đĩa xuống chiếu, đợi mọi người 

đặt tiền để chơi, mức đặt tiền tùy ý từng người, người chơi có thể đặt tiền ở cửa lẻ 

hoặc chẵn. Khi người chơi đặt tiền xong thì mở bát nếu có 04 quân vị trắng hoặc 

04 quân vị mặt đen hoặc 02 quân vị mặt trắng 02 quân vị mặt đen gọi là chẵn; nếu 

có 03 quân vị mặt trắng 01 quân vị mặt đen hoặc 03 quân vị mặt đen 01 quân vị 

mặt trắng gọi là cửa lẻ. Sau khi mở bát ra nếu quân vị là chẵn thì người chơi đặt 

cửa lẻ bị thua và mất số tiền đã đặt cửa cho người xóc cái, còn người đặt ở cửa 

chẵn thắng thì người xóc cái trả số tiền bằng số tiền đã đặt cửa và ngược lại. 

           Với hành vi như trên, tại bản án hình sự sơ thẩm số 96/2017/HS-ST ngày 

05/9/2017, Tòa án nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên xét xử các bị cáo 

về tội “Đánh bạc”, tuyên phạt: 

           Bị cáo Dương Văn N, sinh năm 1983: 09 tháng tù; Nguyễn Văn H: 09 

tháng  tù; Trần Văn D: 09 tháng tù; Nguyễn Văn M: 09 tháng tù; Đặng Văn P: 06 

tháng tù; Lê Xuân S: 06 tháng tù; Hà Văn Q: 06 tháng tù; Dương Văn N sinh năm 

1970: 06 tháng tù cho hưởng án treo;Nguyễn Văn C: 06 tháng tù cho hưởng án 

treo. Ngoài ra bản án còn tuyên hình phạt bổ sung mỗi bị cáo 3.000.000đ (Ba 

triệu đồng), tuyên xử lý vật chứng và quyền kháng cáo đối với bản án sơ thẩm. 

           Sau khi xét xử sơ thẩm:  

Ngày 11/9/2017, bị cáo Nguyễn Văn M kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Ngày 12/9/2017, bị cáo Trần Văn D, Nguyễn Văn H làm đơn kháng cáo xin giảm 

nhẹ hình phạt. 
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Ngày 12/9/2017, bị cáo Dương Văn N sinh năm 1983, Hà Văn Q, Lê Xuân S, 

Đặng Văn P làm đơn kháng cáo xin được hưởng án treo cải tạo tại địa phương. 

        Bị cáo Dương Văn N sinh năm 1970; bị cáoNguyễn Văn C không kháng 

cáo. 

        Ngày 14/11/2017 và ngày 27/11/2017 bị cáo Hà Văn Q, Lê Xuân S làm đơn 

xin được cải tạo tại địa phương, được UBND xã TK, huyện PB, tỉnh Thái 

Nguyên, xác nhận và đề nghị cho bị cáo được cải tạo tại địa phương dưới sự giám 

sát, giáo dục của chính quyền địa phương. 

          Tại giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm các bị cáo đã tự nguyện chấp hành 

một phần bản án hình sự sơ thẩm, nộp số tiền là hình phạt bổ sung và án phí hình 

sự sơ thẩm 3.200.000đ (Ba triệu hai trăm ngàn đồng), tại Chi cục thi hành án dân 

sự huyện Phú Bình, và nộp cho Tòa án cấp phúc thẩm các biên lai thu tiền. 

         Tại phiên tòa hôm nay tất cả 07 bị cáo đều đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 

chấp nhận kháng cáo của bị cáo, chuyển biện pháp cải tạo cho các bị cáo được cải 

tạo tại địa phương 

Đại diện VKSND tỉnh Thái Nguyên giữ quyền công tố tại phiên tòa sau khi 

phân tích tính chất của vụ án, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự của các bị cáo, các vấn đề liên quan đến yêu cầu kháng cáo, đề nghị Hội 

đồng xét xử phúc thẩm: 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Dương Văn N sinh năm 1983, bị cáo 

Nguyễn Văn M, Trần Văn D, Nguyễn Văn H và Đặng Văn P. Chấp nhận kháng 

cáo của bị cáo Hà Văn Q, bị cáo Lê Xuân S, giữ nguyên mức hình phạt 06 tháng 

tù mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên, chuyển biện pháp cải tạo cho bị cáo Q, bị cáo 

Sỹ được hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách và giao bị cáo về chính quyền 

địa phương nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục.  

 

                                           NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

         Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

         [1]. Đơn kháng cáo của các bị cáo Dương Văn N sinh năm 1983, bị cáo 

Nguyễn Văn M, Trần Văn D(tên khác M), Nguyễn Văn H, Đặng Văn P; Hà Văn 

Q, Lê Xuân S, làm trong thời hạn luật định, phù hợp các quy định của pháp luật, 

tại giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm các bị cáo giao nộp cho Tòa án tài liệu 

chứng cứ mới làm căn cứ cho việc kháng cáo theo quy định tại điều 332-Bộ Luật 

tố tụng hình sự năm 2015, nên được chấp nhận xem xét theo trình tự phúc thẩm. 
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         Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố 

đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục. Thư ký tòa án ghi biên bản 

phiên tòa đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều 

tra và tại phiên tòa các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết 

định của Cơ quan tiến hành tố tụng, Người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đúng quy định của pháp luật.  

         [2]. Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay là 

hoàn toàn khách quan thống nhất, phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra, 

phù hợp với các chứng cứ, tài liệu khác đã thu thập trong hồ sơ vụ án. Trên cơ sở 

đó Hội đồng xét xử có đủ căn cứ xác định:  

          Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 08/02/2017,  tại Đình làng C, xã TK, huyện 

PB, tỉnh Thái Nguyên, Dương Văn N sinh năm: 1983; Đặng Văn P, Lê Xuân S, 

Hà Văn Q, Nguyễn Văn H, Trần Văn D(tên khác M), Nguyễn Văn M đã cùng gặp 

nhau khi đi xin lộc vui chơi hội làng và cùng rủ nhau tham gia đánh bạc, tất cả 

cùng ngồi xuống chiếu đã có sẵn trong đình làng để đánh bạc sát phạt nhau bằng 

tiền với hình thức đánh xóc đĩa, quá trình đánh bạc Dương Văn N, sinh năm 1983 

là người cầm chương xóc cái. Trong khi các đối tượng đang đánh bạc bằng hình 

thức đánh xóc đĩa như đã nêu trên thì bị Công an huyện Phú Bình phát hiện, bắt 

quả tang, thu giữ tại chiếu bạc số tiền 12.040.000đ và  90.000đ thu giữ trên người 

Nguyễn Văn M. Vật chứng của vụ án gồm: Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam: 

12.130.000 đ (Mười hai triệu một trăm ba mươi ngàn đồng), 01 bát sứ con màu 

trắng có hoa văn màu đỏ, 01 đĩa sứ có hoa văn màu đỏ, 04 quân vị bằng tre một 

mặt đen, một mặt trắng và ba chiếc chiếu đôi. 

          Căn cứ Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc 

thi hành Bộ luật hình sự năm 2015, có nguyên tắc áp dụng các quy định có lợi 

cho người phạm tội. Tội phạm “Đánh bạc“quy định tại khoản 1 Điều 248- Bộ luật 

hình sự năm 1999 tương ứng với tội danh “Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 

321- Bộ luật hình sự năm 2015. Tuy nhiên về tiền hay hiện vật có trị giá tối thiểu 

trong khung hình phạt đối với tội này quy định tại khoản 1 Điều 248 - BLHS 

1999 là 2.000.000đ, còn tiền hay hiện vật có trị giá tối thiểu trong khung hình 

phạt đối với tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 – BLHS 2015 là 

5.000.000đ. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét áp dụng các quy định có lợi cho các 

bị cáo khi lượng hình là đúng quy định của pháp luật. 



8 

 

          Hành vi của các bị cáo Dương Văn N sinh năm: 1983; Đặng Văn P, Lê 

Xuân S, Hà Văn Q, Nguyễn Văn H, Trần Văn D, Nguyễn Văn M, đủ yếu tố cấu 

thành tội “Đánh bạc ” quy định tại khoản 1 Điều 248- Bộ luật hình sự năm 1999. 

Tòa án nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã xét xử các bị cáo theo tội 

danh “Đánh bạc” là có căn cứ đúng pháp luật.  

         [3]. Xét kháng cáo xin được cải tạo tại địa phương của các bị cáo: 

         Hành vi của các bị cáo Dương Văn N, sinh năm: 1983; Nguyễn Văn H, Trần 

Văn D(tên khác M), Nguyễn Văn M; Đặng Văn P, Lê Xuân S, Hà Văn Q, là nguy 

hiểm cho xã hội, Đình làng là nơi thực hiện các hành vi tâm linh, tín ngưỡng, nơi 

sinh hoạt văn hóa cộng đồng, hành vi “Đánh bạc” giữa Đình làng của các bị cáo 

đã xâm phạm trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương, nên cần 

được xét xử nghiêm M, đây là vụ án đồng phạm giản đơn, các bị cáo không có sự 

bàn bạc, thống nhất từ trước, cùng nhau tham gia đánh bạc một cách tích cực. 

           Đối với bị cáo Dương Văn N sinh năm 1983 là bị cáo có vai trò tích cực 

nhất, cầm chương, xóc cái cho các bị cáo khác cùng tham gia đánh bạc. Bị cáo có 

nhân thân tốt chưa có tiền án tiền sự, khi xét xử sơ thẩm các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự của bị cáo Nam đã được Tòa án cấp sơ thẩm xem xét áp dụng 

đúng và đầy đủ, tại giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm bị cáo đã tự nguyện nộp 

khoản tiền phạt bổ sung và tiền án phí hình sự sơ thẩm. Song xét thấy chính sách 

hình sự cần phải xử lý nghiêm khắc đối với bị cáo có vai trò tích cực. Tòa án cấp 

sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nam mức án 09 tháng tù là phù hợp, không có căn cứ 

chấp nhận kháng cáo của bị cáo, cần giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm 

đã tuyên đối với bị cáo.  

          Đối với các bị cáo Nguyễn Văn M; Trần Văn D(tên khác M); Nguyễn Văn 

H đều đã từng có án tích, thuộc trường hợp đương nhiên được xóa án, các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo đã được Tòa án cấp sơ thẩm xem xét 

áp dụng đúng và đầy đủ khi lượng hình, tại giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm 

các bị cáo đã tự nguyện nộp khoản tiền phạt bổ sung và tiền án phí hình sự sơ 

thẩm. Song xét thấy các bị cáo có nhân thân không tốt, không đủ điều kiện được 

hưởng án treo cải tạo tại địa phương, mức án 09 tháng tù Tòa án cấp sơ thẩm 

tuyên phạt đối với các bị cáo là phù hợp, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo 

của các bị cáo, cần giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm đã tuyên đối với 

các bị cáo Nguyễn Văn M; Trần Văn D; Nguyễn Văn H.  

            Đối với các bị cáo Hà Văn Q; Lê Xuân S; Đặng Văn P đều chưa có tiền 

án, tiền sự, phạm tội lần này là phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm 

trọng, sau khi phạm tội đã ra đầu thú và thành khẩn khai báo nhận thức rõ về hành 
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vi phạm tội, tại giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm các bị cáo đã tự nguyện nộp 

khoản tiền phạt bổ sung và tiền án phí hình sự sơ thẩm. bị cáo Hà Văn Q, bị cáo 

Lê Xuân S có đơn xin cải tạo tại địa phương, được chính quyền địa phương xác 

nhận đề nghị Tòa án cho bị cáo hưởng án treo, đây là những tình tiết giảm nhẹ 

mới tại giai đoạn xét xử phúc thẩm, quy định tại khoản 2 Điều 46-BLHS năm 

1999, Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo Hà Văn Q; Lê Xuân S; Đặng Văn P 

được hưởng làm căn cứ để xét kháng cáo của các bị cáo. Xét thấy các bị cáo Hà 

Văn Q; Lê Xuân S; Đặng Văn P đều có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, được 

chính quyền địa phương xác nhận và bảo lãnh, căn cứ Nghị quyết số 

01/2013/NQ-HĐTP ngày 06/11/2013 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân 

Tối cao, các bị cáo có đủ điều kiện để được hưởng án treo. Với phân tích như trên 

thấy có căc cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hà Văn Q; Lê Xuân S; Đặng Văn 

P, cũng như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, sửa 

một phần bản án hình sự sơ thẩm số 96/2017/HS-ST ngày 05/9/2017 của Tòa án 

nhân dân huyện Phú Bình, theo hướng giữ nguyên mức hình phạt 06 (Sáu) tháng 

tù nhưng chuyển biện pháp cải tạo cho hưởng án treo, giao bị cáo Hà Văn Q; Lê 

Xuân S; Đặng Văn P cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú giám sát giáo 

dục. 

         Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, 

Hội đồng xét xử không xem xét. 

         Bị cáo Dương Văn N sinh năm 1983; Nguyễn Văn M; Trần Văn D(tên khác 

M); Nguyễn Văn H phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

         Bị cáo Hà Văn Q; Lê Xuân S; Đặng Văn P không phải chịu án phí hình sự 

phúc thẩm. 

          Vì các lẽ trên: Căn cứ Điều 356, điểm e khoản 1 Điều 357-Bộ luật tố tụng 

hình sự năm 2015. 

                                                  QUYẾT ĐỊNH: 

 

          1. Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Dương Văn N sinh năm 

1983, Nguyễn Văn M, Trần Văn D(tên khác M), Nguyễn Văn H. Giữ nguyên bản 

án hình sự sơ thẩm số 96/2017/HS-ST ngày 05/9/2017 của Tòa án nhân dân 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. 

           Tuyên xử: bị cáo Dương Văn N sinh năm 1983, Nguyễn Văn M, Trần Văn 

D(tên khác M), Nguyễn Văn H phạm tội :Đánh bạc”. 

          1.1 Áp dụng: Khoản 1, khoản 3 Điều 248; điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 

46 và Điều 33 của Bộ luật hình sự năm 1999; Xử phạt: Dương Văn N sinh năm 
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1983: 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi 

hành án. Được trừ đi thời gian đã bị tạm giữ từ ngày 08 tháng 02 năm 2017 đến 

ngày 14 tháng 02 năm 2017. 

         Ghi nhận việc bị cáo Dương Văn N đã nộp 3.200.000đ (Ba triệu hai trăm 

ngàn đồng) tiền phạt bổ sung và án phí hình sự phúc thẩm theo biên lai thu tiền số 

0008462 ngày 18/12/ 2017, tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Phú Bình, tỉnh 

Thái Nguyên. 

          1.2 Áp dụng: Khoản 1, khoản 3 Điều 248; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 

46 và Điều 33 của Bộ luật hình sự 1999. Xử phạt: Nguyễn Văn M 09 (Chín) 

tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. Được 

trừ đi thời gian đã bị tạm giữ từ ngày 08/02/2017 đến ngày 14/02/ 2017.  

          Ghi nhận việc bị cáo Nguyễn Văn M đã nộp 3.200.000đ (Ba triệu hai trăm 

ngàn đồng) tiền phạt bổ sung và án phí hình sự phúc thẩm theo biên lai thu tiền số 

0008434 ngày 25/9/ 2017, tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Phú Bình, tỉnh 

Thái Nguyên. 

           1.3 Áp dụng: Khoản 1, khoản 3 Điều 248; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 

46 và Điều 33 của Bộ luật hình sự năm 1999. Xử phạt: Trần Văn D(tên khác M) 

09 (Chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành 

án. Được trừ đi thời gian đã bị tạm giữ từ ngày 09 tháng 02 năm 2017 đến ngày 

14 tháng 02 năm 2017. 

         Ghi nhận việc bị cáo Trần Văn D(tên khác M) đã nộp 3.200.000đ (Ba triệu 

hai trăm ngàn đồng) tiền phạt bổ sung và án phí hình sự phúc thẩm theo biên lai 

thu tiền số 0008459 ngày 18/12/ 2017, tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Phú 

Bình, tỉnh Thái Nguyên. 

           1.4 Áp dụng: Khoản 1, khoản 3 Điều 248; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 

46 và Điều 33 của Bộ luật hình sự năm 1999. Xử phạt: Nguyễn Văn H 09 (Chín) 

tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. 

          Ghi nhận việc bị cáo Nguyễn Văn H đã nộp 3.200.000đ (Ba triệu hai trăm 

ngàn đồng) tiền phạt bổ sung và án phí hình sự phúc thẩm theo biên lai thu tiền số 

0008435 ngày 25/9/ 2017, tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Phú Bình, tỉnh 

Thái Nguyên. 

          2. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hà Văn Q, Lê Xuân S, Đặng Văn P. 

Sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm số 96/2017/HS-ST ngày 05/9/2017 của Tòa 

án nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. 

          Tuyên xử: Bị cáo Hà Văn Q; Lê Xuân S; Đặng Văn P phạm tội “Đánh 

bạc”. 
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           2.1 Áp dụng: Khoản 1, khoản 3 Điều 248; điểm h, p khoản 1, khoản 2 

Điều 46; và Điều 60-Bộ luật hình sự năm 1999. Xử phạt: Hà Văn Q 06 (Sáu) 

tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 (Mười hai) tháng, tính từ 

ngày tuyên án phúc thẩm. 

          Giao bị cáo Hà Văn Q cho Ủy ban nhân dân xã TK, huyện PB, tỉnh Thái 

Nguyên giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp Người 

được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 

Điều 69 của Luật thi hành án hình sự. 

         Ghi nhận việc bị cáo Hà Văn Q đã nộp 3.200.000đ (Ba triệu hai trăm ngàn 

đồng) tiền phạt bổ sung và án phí hình sự phúc thẩm theo biên lai thu tiền số 

0008449 ngày 16/11/ 2017, tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Phú Bình, tỉnh 

Thái Nguyên. 

           2.2 Áp dụng: Khoản 1, khoản 3 Điều 248; điểm h, p khoản 1, khoản 2 

Điều 46; và Điều 60-Bộ luật hình sự năm 1999. Xử phạt: Lê Xuân S 06 (Sáu) 

tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 (Mười hai) tháng, tính từ 

ngày tuyên án phúc thẩm. 

          Giao bị cáo Lê Xuân S cho Ủy ban nhân dân xã TK, huyện PB, tỉnh Thái 

Nguyên giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp Người 

được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 

Điều 69 của Luật thi hành án hình sự. 

         Ghi nhận việc bị cáo Lê Xuân S đã nộp 3.200.000đ (Ba triệu hai trăm ngàn 

đồng) tiền phạt bổ sung và án phí hình sự phúc thẩm theo biên lai thu tiền số 

0008452 ngày 28/11/ 2017, tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Phú Bình, tỉnh 

Thái Nguyên. 

           2.3 Áp dụng: Khoản 1, khoản 3 Điều 248; điểm h, p khoản 1, khoản 2 

Điều 46; và Điều 60-Bộ luật hình sự năm 1999. Xử phạt: Đặng Văn P 06 (Sáu) 

tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 (Mười hai) tháng, tính từ 

ngày tuyên án phúc thẩm. 

          Giao bị cáo Đặng Văn P cho Ủy ban nhân dân xã TK, huyện PB, tỉnh Thái 

Nguyên giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp Người 

được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 

Điều 69 của Luật thi hành án hình sự. 

         Ghi nhận việc bị cáo Đặng Văn P đã nộp 3.200.000đ (Ba triệu hai trăm ngàn 

đồng) tiền phạt bổ sung và án phí hình sự phúc thẩm theo biên lai thu tiền số 

0008463 ngày 18/12/ 2017, tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Phú Bình, tỉnh 

Thái Nguyên. 
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          3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

           4. Án phí: Các bị cáo Dương Văn N sinh năm 1983, Nguyễn Văn M, Trần 

Văn D(tên khác M), Nguyễn Văn H, mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm 

ngàn đồng) án phí hình sự phúc thẩm. 

          Các bị cáo Hà Văn Q, Lê Xuân S, Đặng Văn P không phải chịu án phí hình 

sự phúc thẩm. 

           Bản án phúc thẩm có hiệu pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận:  

- VKSND tỉnh Thái Nguyên; 

- TAND huyện Phú Bình; 

- Công an huyện Phú Bình; 

- THADS huyện Phú Bình; 

- THA hình sự; 

- Các bi ̣cáo (theo địa chỉ) ;  

- Lưu hồ sơ; 

- Lưu Tòa HS. 

 

  

         TM.HÔỊ ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

          THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

            Phùng Văn Thành 
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